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-   i  i n  i n ki m s t nh n   n t nh  ồng Th p:  ng Nguy n  ấn 
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 ào ngày 26 tháng 8 năm 2020, t i tr  s   òa án nh n d n t nh   ng 

 háp xét xử phúc th m công khai v  án th  lý số: 284/2020/TLPT-D  ngày 26 

tháng 6 năm 2020 về “tranh chấp   p   n    n s  va  t i s n”. 

Do Bản án d n s  s  th m số 15/2020/DS-   ngày 04 tháng 5 năm 2020 

của  òa án nh n d n huy n   b  kháng cáo  

 heo Quyết   nh   a v  án ra xét xử phúc th m số 329/2020/Q -PT ngày 

23 tháng 7 năm 2020, giữa các    ng s : 

1. Nguyên đơn: Ch   h m  h  M   , sinh năm 1988  

  a ch :  hóm 4, th  trấn M, huy n  , t nh   ng  háp  

    i   i  i n th o ủ  qu  n: Anh D  ng Nhật  , sinh năm 1987;   a 

ch :  p 5, xã  , huy n  , t nh   ng  háp   iấy ủy quyền ngày 05/8/2020, 

chứng th c số 50, quy n số 01- C /C , C của Ủy ban nh n d n th  trấn M). 

2. Bị đơn: 

2.1. Ch   rần  h  M  C, sinh năm 1988. 

  a ch : xã V, huy n V, t nh H. 
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  i di n theo ủy quyền: Anh L u  hanh  , sinh năm 1985;   a ch :  ố 

27, ph ờng X, quận N, thành phố C   iấy ủy quyền ngày 03/8/2019, số chứng 

th c 247, quy n số 01/2019- C /C , C của  ăn phòng Công chứng Nguy n 

Thanh  ). 

            2.2. Anh Nguy n  ăn  1, sinh năm 1986    ng m t, có   n xin xét xử 

v ng m t ; 

  a ch :  p 5, xã  , huy n  , t nh   ng  háp  

-     i   o v  qu  n v    i  ch h p pháp của anh Đ1: Luật gia L   ăn 

L, là   i vi n   i Luật gia huy n  , t nh   ng  háp  Có m t   

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ch  Nguy n  h  Ngọc D, 

sinh năm 1989,    ng m t, có   n xin xét xử v ng m t . 

  a ch :  hóm 3, th  trấn M, huy n  , t nh   ng  háp  

4. Người kh ng c o: Ch   h m  h  M   , là nguy n   n. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Anh D ơn   hật Đ   i  i n th o ủ  qu  n của n u ên  ơn ch   h m 

Th     T trình    : 

Do mối quan h  quen biết, n n vào ngày 12/11/2018, ch    có cho ch  

 rần  h  M  C m  n số tiền: 1 090 000 000   ng  M t t  không trăm ch n 

m  i tri u   ng   Có làm bi n nhận   Ch  C nói m  n tiền    cho v  ch ng ch  

C  áo h n ng n hàng  

 ào ngày 12/7/2019, ch  C có m  n th m ch    số tiền: 430 000 000  

 Bốn trăm ba m  i tri u   ng    hông có làm bi n nhận   

 iếp t c vào ngày 22/7/2019 ch  C có m  n th m ch    số tiền: 

500 000 000   Năm trăm tri u   ng   Có làm bi n nhận t  tay ch  C viết   

 ổng c ng số tiền: 2 020 000 000    ai t  không trăm hai m  i tri u 

  ng    ừ ngày m  n  ến nay thì ch  C và anh  1 ch a  óng lãi suất cho ch   . 

Nay, ch   h m  h  M    y u cầu ch   rần  h  M  C và anh Nguy n  ăn  1 có 

trách nhi m li n  ới trả cho ch    số tiền vốn là: 2 020 000 000    ai t  không 

trăm hai m  i tri u   ng   Ch    không y u cầu t nh lãi   

- B   ơn ch  Trần Th     C trình    :  hoảng tháng 9/2018, ch  C giấu 

ch ng ch  m  n tiền của m t   ng nghi p  số tiền 800 tri u   ng     cho m t 

ng ời t n   m  n trả n  ng n hàng  acombank   au khi nhận tiền, ông    i vào 

ng n hàng  acombank      trả n , ch   ứng   ngoài   ờng chờ m t h i l u 

không thấy ông   ra,  i n tho i không    c n n biết b  g t  Ch  C dùng tiền cá 

nh n và m  n th m nhiều ng ời    trả cho   ng nghi p, trong  ó có vay ch  

 h m  h  M    500 000 000  với lãi suất 3,5%/ngày, không ghi bi n nhận n   

Ch  có  óng lãi cho ch    nhiều lần, còn những lần không  óng lãi thì ch    c ng 



 3 

d n vào n  gốc   ến ngày 18/7/2019, ch  C h n ch    ra quán cà ph  Win    

t m s  hoàn cảnh gia  ình và xin ch    cho trả n  dần, ch    nghe xong thì b t 

ch  C viết bi n nhận n  1 090 000 000    ến khoảng 14 giờ 30 phút ngày 

25/7/2019, ch    cùng với ng ời  àn ông t n  ùng h n ch  C l i quán cà ph  98, 

khoảng 03 phút sau có m t ng ời ph  nữ t n L    n trong giấy là Nguy n  h  

Ngọc D  và m t ng ời  àn ông t  x ng t n   b ớc vào   au  ó, ch  L lớn tiếng, 

còn H ép bu c, uy hiếp b t ch  phải viết bi n nhận n  cho ch  L nh ng ghi trong 

bi n nhận n  là ngày 25/7/2019  Ch  có viết hai b n nhận số tiền 1 090 000 000  

và 500 000 000  cho ch     Còn ch  L ép bu c ch  viết th m bi n nhận n  ch  L 

số tiền 1 090 000 000 , ch  có trình báo Công an th  trấn M nh ng ch a    c trả 

lời  

- B   ơn anh   u ễn Văn Đ1 trình    :  ừ cuối năm 2017, do m u thuẫn 

m  ch ng nàng d u n n ch  C ra   ri ng   nhà trọ  Anh  1 không sống cùng với 

ch  C. 

 ối với vi c vay tiền giữa ch  C và ch   , anh  1 hoàn toàn không biết và 

c ng không sử d ng số tiền ch  C vay của ch   , n n không   ng ý theo y u cầu 

kh i ki n của ch    về vi c bu c anh  1 li n  ới cùng ch  C trả số tiền mà ch    

y u cầu  

-     i c  qu  n   i  n h a v   iên quan: Ch    u ễn Th    ọc D trình 

   : 

Ch  D quen biết với ch   h m  h  M   , ch    có giới thi u cho ch  biết 

ch   rần  h  M  C, ch  C giới thi u là giáo vi n tr ờng ti u học M, cùng tr ờng 

với ch   ; ch  C c ng nói có ch ng làm cán b  ng n hàng n n ch  C cần huy 

  ng vốn    cho vay  áo h n   

Khoảng tháng 11/2018, thì ch    có  ến hỏi vay ch  số tiền là 

1 090 000 000   M t t  không trăm ch n m  i tri u   ng  nói là   a cho ch  C 

    áo h n ng n hàng  

 ến ngày 25/7/2019, ch     i n tho i khóc với ch  nói b  v  ch ng ch  C 

lừa tiền, vì v  ch ng ch  C  ang ly hôn và bán hết  ất  ai, ch    nói  ang h n ch  

C uống cà ph  n n k u ch  D ra giáp m t ch  C, m c   ch ch    muốn ch  C trả 

cho ch  D số tiền tr n vì ch    không có tiền  

Ch  D không nhớ rõ thời gian nh ng chiều ngày 25/7/2019, ch    và ch  C 

 ang uống cà ph  thì  i n tho i cho ch  D  ến, lúc này ch  C c ng nói với ch  D 

là v  ch ng ch  C  áo h n b  ng ời ta không trả tiền n n mới thiếu n , lúc này 

ch  C thừa nhận thiếu tiền ch  D và viết bi n nhận cho ch  D. 

Vi c ch  C nói ch  ép viết bi n nhận là không  úng s  thật   hi s  vi c 

xảy ra  ến nay ch  C  ã bỏ trốn khỏi   a ph  ng  
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 i n nay, ch     ã trả hết cho ch  D số tiền tr n, n n giữa ch  D và ch  C, 

ch    không còn li n quan tiền b c gì với nhau  Ch  D  ã bỏ bi n nhận ch  C viết 

n  ch  D và  ã rút   n kh i ki n t i  òa án   

Tạ    n  n     h      15/2020 D - T n    04/5/2020 c   T    n 

nhân dân h   n T    q       nh  

1   ình ch  m t phần y u cầu kh i ki n của ch     ối với ch  C, anh  1 

trả 430 000 000  vay ngày 12/7/2019  

2.  hông chấp nhận y u cầu của ch    về bu c anh Nguy n  ăn  1 li n 

 ới cùng ch   rần  h  M  C trả tiền n  cho ch   . 

Bu c ch   rần  h  M  C trả cho ch   h m  h  M    số tiền 

1 090 000 000  của bi n nhận  ề ngày 12/11/2018 và số tiền 500 000 000  của 

bi n nhận  ề ngày 22/7/2019   ổng c ng: 1 590 000 000   M t t  năm trăm 

ch n m  i tri u   ng   

   từ ngày có   n y u cầu thi hành án của ch   h m  h  M    mà ch  

 rần  h  M  C ch a thi hành xong số tiền n u tr n thì hàng tháng còn phải ch u 

khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất các b n thỏa 

thuận nh ng phải phù h p với quy   nh của pháp luật; Nếu không có thỏa thuận 

về mức lãi suất thì quyết   nh theo mức lãi suất quy   nh t i  hoản 2  iều 468 

B  luật d n s  2015 t  ng ứng với thời gian ch a thi hành án cho  ến khi thi 

hành án xong  

3   ề án ph  d n s  s  th m: 

Ch   rần  h  M  C phải ch u 59 700 000   Năm m  i ch n tri u bảy trăm 

nghìn   ng  tiền án ph  d n s  s  th m  

Ch   h m  h  M    phải n p 29.850.000  không phải ch u án ph  d n s  

s  th m, nh ng    c trừ vào tiền t m ứng án ph  36 200 000   Ba m  i sáu 

tri u hai trăm nghìn   ng  tiền t m ứng án ph  d n s  s  th m  ã n p theo bi n 

lai số 0002544 ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Chi c c thi hành án d n s  huy n 

T; Ch       c hoàn trả l i số tiền ch nh l ch là 6 350 000   

- Ngày 14/5/2020, ch   h m  h  M    có   n kháng cáo toàn b  bản án 

s  th m. 

-   i phi n tòa phúc th m  

+ Nguy n   n: Anh D  ng Nhật  ,   i di n theo ủy quyền của ch   h m 

 h  M    trình bày:  ề ngh    i   ng xét xử bu c anh Nguy n  ăn  1 li n  ới 

với ch   rần  h  M  C trả n  cho ch   .  ì khi cho vay thì ch  C, anh  1  ang 

là v  ch ng h p pháp  Do anh  1 là cán b  ng n hàng n n ch    tin t  ng và 

cho vay   hi thỏa thuận cho vay thì thỏa thuận t i nhà trọ ch  C   trọ t i  hóm 

3, th  trấn M, những lần vay m c dù không thỏa thuận tr c tiếp với anh  1, 
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nh ng ch     ều  i n tho i cho anh  1 biết và anh  1   ng ý, n n ch    mới 

cho v  ch ng anh  1 vay. Ngoài ra, anh  1 còn chuy n 10 000 000   ng trả 

tiền lãi cho ch    vào ngày 11/7/2019  

  B    n ch   rần  h  M  C, ủy quyền cho anh L u  hanh   trình bày: 

Ch  C không   ng ý với y u cầu kháng cáo của ch     Do số tiền này ch  C m t 

mình vay tiền của ch    n n ch  C có trách nhi m trả tiền cho ch   . Anh  1 

không ch u trách nhi m li n  ới với ch  C trả tiền cho ch   . 

  Ng ời bảo v  quyền và l i  ch h p pháp của anh  1, Luật gia L   ăn L 

trình bày: Ngày 11/7/2019, anh  1 chuy n tiền 10 000 000   ng trả cho ch    là 

cho ch    m  n, không phải tiền lãi   ì t i   n kh i ki n ngày 26/7/2019, ch    

 ã thừa nhận từ khi vay  ến khi kh i ki n, v  ch ng anh  1 không  óng lãi n n 

lời trình bày của ng ời   i di n theo ủy quyền của ch    cho r ng số tiền 

10 000 000   ng là tiền lãi là m u thuẫn với   n kh i ki n của ch   , n n không 

có căn cứ chứng minh ngh a v  li n  ới của anh  1   ì vậy,  ề ngh    i   ng 

xét xử bác kháng cáo của ch   , giữ nguy n bản án s  th m  

-   i di n  i n  i m sát nh n d n T nh phát bi u ý kiến: 

 ề tố t ng: Ng ời tiến hành tố t ng và ng ời tham gia tố t ng  ã th c 

hi n  úng quy   nh của B  luật tố t ng d n s  trong quá trình giải quyết v  án 

và t i phi n tòa phúc th m   

 ề n i dung:  ét kháng cáo của ch    y u cầu anh  1 li n  ới với ch  C 

trả cho  uy n số tiền 1 590 000 000   ng   ét thấy, vào thời  i m ch    cho ch  

C vay tiền thì anh  1 và ch  C  ã sống ri ng  Các bi n nhận n   ều không có 

anh  1 ký t n và anh  1 c ng không biết vi c ch  C vay tiền của ch   . Ch    

c ng không xuất trình    c giấy tờ c ng nh  các chứng cứ khác chứng minh 

cho y u cầu của mình   ì vậy  ề ngh    i   ng xét xử không chấp nhận kháng 

cáo của ch   , giữ nguy n bản án s  th m  

 au khi nghi n cứu các tài li u có trong h  s , v  án  ã    c xem xét t i 

phi n tòa và căn cứ vào kết quả tranh t ng t i phi n tòa.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN  

[1]  ề thủ t c tố t ng: Anh  1, ch  D v ng m t t i phi n tòa  có   n xin 

xét xử v ng m t   Căn cứ khoản 2  iều 296 của B  luật tố t ng d n s ,  òa án 

tiến hành xét xử v ng m t  ối với anh  1, ch  D. 

 2   ề n i dung:  

[2.1]  ét kháng cáo của ch    y u cầu anh  1 li n  ới với ch  C trả cho 

ch    số tiền vay 1 590 000 000   ng  

 ét thấy, số tiền vay 1 090 000 000  của bi n nhận  ề ngày 12/11/2018 

và số tiền 500 000 000  của bi n nhận ngày 22/7/2019 ch  có ch  C ký t n trong 
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bi n nhận, ch  C không thừa nhận   y là n  chung của v  ch ng, số tiền này do 

ch  C giấu ch ng ch  là anh  1 vay    cho ng ời khác vay l i   ối với ch    

không xuất trình    c chứng cứ    chứng minh anh  1 biết vi c ch  C vay tiền 

của ch   , hay ch  C vay tiền    nh m  áp ứng nhu cầu thiết yếu của gia  ình. 

Ch    cho r ng khi cho vay tiền có  i n tho i cho anh  1, nh ng anh  1 không 

thừa nhận, ch    c ng không có chứng cứ chứng minh anh  1 vay tiền của ch  

T.  

[2.2]  ối với ch    cho r ng anh  1 chuy n khoản ng n hàng cho ch    số 

tiền 10 000 000  vào ngày 11/7/2019    trả tiền lãi, tuy nhi n giấy chuy n 

khoản c ng không th  hi n n i dung gì chứng minh anh  1 trả tiền lãi cho ch  

T.  rong khi  ó anh  1 xác   nh, anh  1 không biết vi c ch  C vay tiền của ch  

T, còn số tiền 10 000 000   ng là anh  1 cho ch    m  n, không phải là trả tiền 

lãi, nh ng anh  1 ch a y u cầu ch    trả   

[2.3] B n c nh  ó, t i   n kh i ki n ch    trình bày:  ừ khi cho vay  ến 

nay, v  ch ng anh  1 không trả tiền lãi cho ch       ng thời, t i thời  i m ch    

cho ch  C vay tiền thì ch  C không sống chung với anh  1 t i nhà cha m  anh 

 1, mà sống   nhà trọ t i  hóm 3, th  trấn M, huy n  , vi c này c ng    c ch  

T thừa nhận là khi thỏa thuận cho ch  C vay thì thỏa thuận t i nhà trọ của ch  C, 

không có m t anh  1. 

  i  iều 27, 30, 37 Luật  ôn nh n và gia  ình năm 2014 quy   nh: 

 iều 27. Tr ch nhi m liên đới của vợ, chồng 

1. V   ch n  ch u trách nhi m  iên  ới  ối với  iao   ch  o một  ên th c 

hi n qu    nh t i kho n 1 Đi u 30 hoặc  iao   ch khác phù h p với qu    nh v  

  i  i n t i các  i u 24  25 v  26 của Luật n  . 

2. V   ch n  ch u trách nhi m  iên  ới v  các n h a v  qu    nh t i Đi u 

37 của Luật n  . 

 iều 30. Quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng trong vi c đ p ứng nhu cầu 

thiết yếu của gia đình 

1. V   ch n  c  qu  n  n h a v  th c hi n  iao   ch nhằm  áp ứn  nhu 

cầu thiết  ếu của  ia  ình. 

 iều 37. Nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng 

V  ch n  c  các n h a v  chun  v  t i s n sau    : 

1……. 

2.   h a v   o v  hoặc ch n  th c hi n nhằm  áp ứn  nhu cầu thiết  ếu 

của  ia  ình; 

     ” 

Nh  vậy, vi c ch  C vay tiền của ch    không li n quan  ến anh  1. 
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Do  ó, xét kháng cáo của ch    về vi c y u cầu anh  1 li n  ới với ch  C 

trả n  cho ch    là không có c  s     chấp nhận  

[2.4   ét  ề ngh  của Luật gia L   ăn L, bảo v  quyền và l i  ch h p 

pháp của anh  1,  ề ngh    i   ng xét xử bác kháng cáo của ch    là có căn cứ 

n n chấp nhận  

[2.5]  ét   i di n  i n ki m sát nh n d n   nh  ề ngh    i   ng xét xử 

không chấp nhận kháng cáo của ch   .  iữ nguy n bản án s  th m. 

 ét  ề ngh  của   i di n  i n ki m sát nh n d n   nh là có căn cứ n n 

chấp nhận  

[2.6   ét bản án s  th m xét xử là có căn cứ n n giữ nguy n bản án s  

th m.  

[2.7   ề án ph  d n s  phúc th m: Do bản án s  th m    c giữ nguy n 

n n ch    phải ch u án ph  phúc th m theo quy   nh t i khoản 1  iều 148 B  

luật tố t ng d n s , 

Các phần khác của bản án s  th m không có kháng cáo, kháng ngh  có 

hi u l c pháp luật từ ngày hết thời h n kháng cáo, kháng ngh   

 ì các lẽ tr n; 

QUYẾT ĐỊNH  

 

Căn cứ khoản 1  iều 147, khoản 1  iều 148, khoản 1  iều 308;  iều 
463,  iều 466 B  luật D n s ; 

Ngh  quyết số 01/2019/NQ-     ngày 11/01/2019 h ớng dẫn áp d ng 

m t số quy   nh của pháp luật về lãi, lãi suất, ph t vi ph m; 

Ngh  quyết số 326/2016/UB  Q 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

th ờng v  Quốc h i quy   nh về mức thu, mi n, giảm, thu, n p, quản lý và sử 

d ng án ph  và l  ph  tòa án.  

T   n     

-  hông chấp nhận y u cầu kháng cáo của ch   h m  h  M   . 

-  iữ nguy n bản án s  th m số 15/2020/D -   ngày 04/5/2020 của  òa 

án nh n d n huy n  . 

1   ình ch  m t phần y u cầu kh i ki n của ch     ối với ch  C, anh  1 

về y u cầu trả số tiền 430 000 000   ng vay ngày 12/7/2019  

2.  hông chấp nhận y u cầu của ch    về bu c anh Nguy n  ăn  1 li n 

 ới cùng ch   rần  h  M  C trả tiền n  cho ch   . 
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3. Bu c ch   rần  h  M  C trả cho ch   h m  h  M    số tiền tổng c ng: 

1 590 000 000   M t t  năm trăm ch n m  i tri u   ng   

   từ ngày có   n y u cầu thi hành án của ch   h m  h  M    mà ch  

 rần  h  M  C ch a thi hành xong số tiền n u tr n thì hàng tháng còn phải ch u 

khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất các b n thỏa 

thuận nh ng phải phù h p với quy   nh của pháp luật; Nếu không có thỏa thuận 

về mức lãi suất thì quyết   nh theo mức lãi suất quy   nh t i  hoản 2  iều 468 

B  luật d n s  2015 t  ng ứng với thời gian ch a thi hành án cho  ến khi thi 

hành án xong  

4   ề án ph  d n s  s  th m: 

Ch   rần  h  M  C phải ch u 59 700 000   ng  Năm m  i ch n tri u bảy 

trăm nghìn   ng  tiền án ph  d n s  s  th m  

Ch   h m  h  M    phải ch u 29.850.000   ng án ph  d n s  s  th m, 

nh ng    c trừ vào tiền t m ứng án ph  36 200 000   Ba m  i sáu tri u hai 

trăm nghìn   ng  tiền t m ứng án ph  d n s  s  th m  ã n p theo bi n lai số 

0002544 ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Chi c c thi hành án d n s  huy n  ; 

Ch       c hoàn trả l i số tiền ch nh l ch là 6 350 000   ng. 

5/  ề án ph  d n s  phúc th m: 

Ch   h m  h  M    phải ch u 300.000 án ph  phúc th m.  hấu trừ 

300 000   ng tiền t m ứng án ph  phúc th m theo bi n lai số 0000559 ngày 

19/5/2020 của Chi c c  hi hành án d n s  huy n  . Ch     ã n p xong án ph  

phúc th m  

Các phần khác của bản án s  th m không có kháng cáo, kháng ngh  có 

hi u l c pháp luật từ ngày hết thời h n kháng cáo, kháng ngh   

Bản án phúc th m có hi u l c pháp luật k  từ ngày tuy n án. 

 r ờng h p bản án, quyết   nh    c thi hành theo quy   nh t i  iều 2 

Luật  hi hành án d n s  thì ng ời    c thi hành án d n s , ng ời phải thi hành 

án d n s  có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền y u cầu thi hành án, t  nguy n 

thi hành án ho c b  c ỡng chế thi hành án theo quy   nh t i các  iều 6, 7 và 9 

Luật  hi hành án d n s ; thời hi u thi hành án    c th c hi n theo quy   nh t i 

 iều 30 Luật thi hành án d n s    
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Nơi nhận: 

-    ND t nh   ;  
-  hòng   N  -   A  A   nh; 
-     A   nh; 
-  òa án nh n d n huy n  ;   
- Chi C c   A D  huy n  ;  
- Các    ng s ;  

- L u:    s   A (H). 
 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ T A PHI N TÒA 

 

 

 

 

 

N    n Th  Th nh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


